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I. ĐỌC HIỂU: 

 Đọc thầm thơ sau và thực hiện các yêu cầu:                           

Chúa tể rừng xanh 

        Hổ là loài thú dữ ăn thịt, sống trong rừng. Lông hổ thường có màu vàng, pha những vằn 

đen. Răng sắc nhọn, mắt nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. Bốn chân chắc khỏe và có vuốt sắc. 

Đuôi dài và cứng như roi sắt. Hổ di chuyển nhanh, có thể nhảy xa và săn mồi rất giỏi. Hổ rất 

khỏe và hung dữ. 

        Hầu hết các con vật sống trong rừng đều sợ hổ. Vì vậy, hổ được xem là chúa tế rừng 

xanh. 

* Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất. 

Câu 1. Hổ là loài thú ăn gì? ( 0,5 điểm) 

A. ăn thịt B. ăn lá cây B. ăn cỏ D. ăn cơm 

Câu 2. Hổ sống ở đâu? (0,5 điểm) 

A. trong vườn bách thú. B. trong rừng C. trong nhà D. trong hang 

Câu 3. Đuôi hổ như thế nào? (0,5 điểm) 

A. pha những vằn đen. B. sắc nhọn. C.cứng như roi sắt. D. cứng như gỗ. 

UBND HUYỆN TÂN YÊN 

TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 01 trang) 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC NĂM HỌC 

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1 

Bài số 1: Kiểm tra đọc 

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

Điểm  Nhận xét của giáo viên 

  

 



 

Câu 4. Con vật được coi là chúa tể rừng xanh( 0,5 điểm) 

A. Con hổ B. Con sư tử B. Con voi D. Con cá mập 

Câu 5. Hoàn thiện câu sau và viết lại câu ? ( 1 điểm) 

Hổ là loài thú dữ…………………………………………………. 

                                                    
                                                     
                                                    
                                                    
                                                    

 

Câu 6. Vì sao các con vật trống trong rừng đều sợ hổ ? ( 1 điểm) 
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II. CHÍNH TẢ (Tập chép) 

Câu 1. Giáo viên đọc cho HS nghe viết đoạn chính tả sau 

Chim sơn ca 

           Trưa mùa hè, nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ. Những 

con sơn ca đang nhảy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. 

 

 
III: BÀI TẬP. 

Câu 2: Chọn tiếng phù hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:  

     a. Lũy ……………… xanh mát. (che / tre) 

    b. Hôm nay là ngày ………………. nhật của bé. (sinh / xinh) 

Câu 3: Điền vào chỗ trống chữ ch hoặc tr?  

      .....ượt tuyết           bóng.....uyền          …..ăng khuyết       đỏ…..oét                  

UBND HUYỆN TÂN YÊN 

TRƯỜNG TH LƯƠNG VĂN NẮM 

(Bài kiểm tra có 02 trang) 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn: TIẾNG VIỆT - Lớp 1 

Bài số 2: Kiểm tra viết 

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

Điểm  Nhận xét của giáo viên 

  

 

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            



 

Câu 4: Sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa 

a) cả nhà em / về quê/ Nghỉ hè / thăm ông bà. 

                                                    
                                                     
                                                    
                                                    
                                                    

 

b) bánh ga tô/ Mẹ mua / mừng sinh nhật / bé Lan. 

                                                    
                                                     
                                                    
                                                    
                                                    

    

Câu 5: Viết 1 câu nói về một việc làm em đã giúp đỡ bố, mẹ 
 

                                                    
                                                     
                                                    
                                                    
                                                     

    

 Đề nghị sao in  

                            CBQL                                                         NGƯỜI RA ĐỀ  

   

                      Đỗ Trọng Biển                                                   Đào Lan Anh  


